
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 467207 Đặng Thiên An 12A7 7.3 6.5 5 8.3 5.8
2 467211 Nguyễn Cao Kỳ Anh 12A7 8.5 8.5 5.6 8.3 8.3
3 467213 Nguyễn Thị Phương Anh 12A7 8 8.5 8.5 10 8.3
4 467214 Nguyễn Thị Tuyết Anh 12A7 8 8 7.5 8.8 7.3
5 467216 Nguyễn Thiên Anh 12A7 7 6.5 6.5 7.8 8.5
6 467217 Phan Nguyễn Vân Anh 12A7 9.5 8 7 7.3 9.8
7 467223 Trương Gia Bảo 12A7 7.3 7.5 7.8 9.5 6.5
8 467224 Nông Thị Ngọc Bích 12A7 9 9 7.4 9.5 6.5
9 467228 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi 12A7 7.8 8 5.5 9 8.5
10 467229 Nguyễn Đình Chuẩn 12A7 8.5 6.5 6.3 7 5.5
11 467233 Đinh Lê Hoàng Diệu 12A7 7.8 8.5 6.3 9.3 8.8
12 467240 Nguyễn Thùy Dương 12A7 8 8 5.6 7.8 6
13 467241 Nguyễn Thị Cẩm Đào 12A7 8 9 7.8 9 9.3
14 467243 Nguyễn Thế Đạt 12A7 9.3 7.5 7.5 9.5 8.8
15 467254 Nguyễn Thị Thanh Hoa 12A7 4.1 8 6.3 6.5 5.5
16 467256 Phan Đình Hoàng 12A7 7.3 5 7.5 3.8 2.8
17 467257 Vũ Huy Hoàng 12A7 9 8.5 6.8 9 8
18 467272 Nguyễn Thị Mai Linh 12A7 7.5 8.5 8.8 7.8 8.3
19 467275 Nguyễn Thị Cẩm Ly 12A7 3.4 6.5 5.8 6.1 6
20 467277 Đỗ Thị Tuyết Mai 12A7 8 8.5 6.3 8.5 8.5
21 467279 Đặng Thảo Mi 12A7 9.5 8.5 7.8 9 9.8
22 467280 Hoàng Trà My 12A7 7.8 9 7 9.8 6
23 467283 Mai Thị Hằng Nga 12A7 8 7.5 6.1 8 8.5
24 467285 Lê Huỳnh Thanh Ngân 12A7 6.5 7 6.3 7.5 7
25 467288 Đặng Thị Hồng Ngọc 12A7 9.3 8.5 7 9.8 7
26 467289 Đinh Thị Ngọc 12A7 5.8 8.5 5.7 8 4.5
27 467301 Nguyễn Thị Yến Nhi 12A7 8 8.5 7.8 10 9
28 467312 Nguyễn Gia Như 12A7 9 9 5.5 9.8 9
29 467314 Nguyễn Trần Lâm Như 12A7 6.3 6.5 6.1 8.5 7.3
30 467316 Phạm Hoài Ninh 12A7 6.5 7 6.8 7 6.3
31 467317 Lê Thị Oanh 12A7 7.8 8 8.3 9.8 7
32 467320 Phan Xuân Phát 12A7 8.8 8.5 5.6 10 7.8
33 467322 Phạm Thị Phương 12A7 4.9 7.5 5.9 7.8 6.5
34 467326 Nguyễn Đăng Quang 12A7 5.5 7 6.3 9.3 4
35 467336 Trần Huy Thái 12A7 6.8 7 9.3 6.5 8
36 467341 Nông Phương Thảo 12A7 6.3 8 5.8 5.8 5.5
37 467346 Đỗ Đình Thuận 12A7 3 5.5 5.9 6.5 5.3
38 467350 Lê Thị Minh Thư 12A7 5.3 8 6.8 6.8 5
39 467353 Âu Thị Thanh Thương 12A7 6 8.5 6.6 5.8 3.5
40 467361 Đinh Thị Huyền Trang 12A7 6 8 7.5 8.5 4.3
41 467372 Phan Hoàng Bảo Trân 12A7 6.5 8 6.8 9 8.5
42 467375 Nguyễn Thọ Tú 12A7 6.8 6.5 8 7.5 5.5
43 467379 Nguyễn Lê Bảo Uyên 12A7 7 7 7.3 8.5 8.5
44 467385 Đặng Thị Thu Vân 12A7 7.5 7.5 5.9 9.5 8.5
45 467389 Nguyễn Hà Vy 12A7 7 8 6.3 7.8 7
46 467393 Nguyễn Thị Cẩm Xuân 12A7 5.5 8.5 8.3 5.8 7.5
47 467394 Bùi Thị Như Ý 12A7 8 8.5 6.5 9.8 8.3
48 467395 Nguyễn Thị Yến 12A7 5.1 7.5 6.6 8.8 7.3


